
PHỤ LỤC 

Định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật 

chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BVHTTDL ngày        tháng     năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

STT Nội dung ĐVT 

Định mức 

Cuộc thi 
Liên 

hoan 

Liên 

hoan 

quốc tế 

I Công tác chuẩn bị tổ chức  

1 
Nhân sự đi công tác khảo sát, tiền trạm 

tại địa phương 

Người/ 

Ngày 
05 x 07 

2 Địa điểm biểu diễn tổ chức Ngày 12 20 

3 Giấy chứng nhận Cái 100 150 

4 Khung bằng khen Chiếc 100 150 

5 Kỷ niệm chương (Cúp) Chiếc 100 150 

6 Kỷ yếu Bộ 200 200 

7 Giấy mời, vé mời Cái 2.000 3.000 

8 Phù hiệu ô tô, thẻ, cờ các nước Cái 80 100 150 

9 Logo, bộ nhận diện Bộ 01 

II Công tác truyền thông 

1 Băng rôn, pano, áp phích m2 500 

2 Công tác tuyên truyền         

2.1 Đặt bài đăng báo     

 Đưa tin, bài Tin, bài 20 

 Phóng sự chuyên sâu Phóng sự 04 

2.2 Đài truyền hình đưa tin     

 Đưa tin, bài Tin, bài 07 

 Phóng sự chuyên sâu Phóng sự 07 
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STT Nội dung ĐVT 

Định mức 

Cuộc thi 
Liên 

hoan 

Liên 

hoan 

quốc tế 

2.3 
Họp báo (Đại biểu, phóng viên báo chí 

đưa tin) 

Người/ 

Buổi 
60 x 02 

3 
Xây dựng video giới thiệu tại 

Lễ Khai mạc và Bế mạc 
Phút 07 

III Hệ thống kỹ thuật phục vụ  

1 Âm thanh, ánh sáng  Ngày 12 20 

2 Màn hình Led Ngày 12 20 

3 Thi công sân khấu Ngày 12 20 

4 Phụ kiện khác Ngày 12 20 

IV Thành phần nhân sự  

1 
Hội đồng Nghệ thuật (Hội đồng Giám khảo) 

/01 loại hình nghệ thuật 

Người/ 

Buổi 
07 x 30 07 x 40 

2 Tổ Thư ký 
Người/ 

Buổi 
03 x 30 

3 Ban Chỉ đạo 
Người/ 

Buổi 
05 x 30 05 x 40 

4 Ban Tổ chức 
Người/ 

Buổi 
20 x 30 20 x 40 

5 

Các Tiểu ban (Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban 

Tài chính - Hậu cần, Tiểu ban Truyền thông, 

An ninh, Y tế...) 

Người/ 

Buổi 
50 x 30 50 x 40 

6 
Bộ phận kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, 

Màn hình Led 

Người/ 

Buổi 
15 x 30 15 x 40 

7 Hậu đài phục vụ sân khấu 
Người/ 

Buổi 
20 x 30 20 x 40 

V Chương trình nghệ thuật tại Lễ Khai mạc và Bế mạc  

1 Buổi luyện tập Buổi 10 
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STT Nội dung ĐVT 

Định mức 

Cuộc thi 
Liên 

hoan 

Liên 

hoan 

quốc tế 

2 Buổi sơ duyệt Buổi 02 

3 Buổi tổng duyệt Buổi 01 

4 Biểu diễn Buổi 02 

5 Thành phần sáng tạo         

  Biên kịch 
Kịch 

bản 
01 

  Tổng đạo diễn Người 02 

 Đạo diễn âm thanh, ánh sáng Người 02 

  Chỉ huy dàn nhạc Người 02 

  Họa sỹ thiết kế mỹ thuật sân khấu Người 02 

  Họa sỹ thiết kế phục trang Người 02 

  Họa sỹ thiết kế đạo cụ Người 02 

  Người thiết kế ánh sáng Người 02 

  Người thiết kế âm thanh Người 02 

  Chi huy hợp xướng Người 02 

  Viết  lời dẫn, lời bình Bài 01 

  Biên đạo múa Người 04 

  Nhạc sỹ Người 06 

6 Khối diễn viên, ca sỹ         

  Diễn viên  Người 120 150 

  Nhạc công Người 50 60 

  Dàn hợp xướng Người 150 200 

7 
Các chi phí khác phục vụ Lễ Khai mạc 

và Bế mạc 
        

 Dẫn chương trình Người 02 
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STT Nội dung ĐVT 

Định mức 

Cuộc thi 
Liên 

hoan 

Liên 

hoan 

quốc tế 

  Bài viết tổng kết của Hội đồng nghệ thuật Bài 01 

 
Bài viết phát biểu của Trưởng Ban Chỉ đạo 

(Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc) 
Bài 02 

 Bài viết thông cáo báo chí Bài 02 

 Lời bình video Bài 02 

VI 
Các hạng mục bổ sung dành cho Lễ 

Khai mạc và Bế mạc tổ chức ngoài trời 
    

 Thiết kế, thi công sân khấu Ngày 06 

 Âm thanh, ánh sáng Ngày 06 

 Thảm trải sàn Ngày 04 

 Bục phát biểu 
Bộ/ 

Ngày 
01 x 04 

 Bàn, khăn trải bàn đại biểu 
Cái / 

Ngày 
100 x 04 

 Ghế, bọc ghế ngồi đại biểu 
Cái / 

Ngày 
1.000 x 04 

 Nhà bạt thay trang phục Ngày 04 

 Nhà bạt dành cho đại biểu Ngày 04 

VII Chương trình tọa đàm  

1 Địa điểm Ngày 02 

2 Chủ trì, điều hành Người 03 

3 Chuyên gia, nhà lý luận Người 06 

4 Đại biểu tham dự Người 50 60 80 

5 Âm thanh, ánh sáng Ngày 02 

6 Máy chiếu Ngày 02 
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STT Nội dung ĐVT 

Định mức 

Cuộc thi 
Liên 

hoan 

Liên 

hoan 

quốc tế 

VIII Các công việc tổ chức thực hiện khác   

1 Giải thưởng   

Căn cứ theo Quy chế chấm thi, 

khen thưởng tại từng Cuộc thi, 

Liên hoan nghệ thuật 

2 Phương tiện ô tô vận chuyển, chuyên chở 
Xe/ 

Ngày 
5 x 12 5 x 20  

3 Biểu diễn phục vụ nhân dân Buổi 05 08 10 

 

* Ghi chú:  Mục VI được áp dụng bổ sung một số hạng mục khi thực hiện Lễ 

Khai mạc và Bế mạc ngoài trời 
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